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ĐỀ A
TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Văn minh Ấn Độ du nhập vào Phù Nam qua:
A. Các nhà sư.						B. Thương nhân và các nhà truyền giáo
C. Các cuộc chiến tranh xâm lược.			D. Các đoàn người di cư.
Câu 2: Trên cơ sở của văn hóa Óc Eo, một quốc gia cổ đã được hình thành với tên gọi là Vương quốc
A. Óc Eo.              B. Chăm-pa.                 C. Phù Nam.                     D. Lan Xang.
Câu 3: Những lực lượng nào trong xã hội Phù Nam có vai trò chi phối các quan hệ chính trị - xã hội và ngoại giao?
A. Nông dân và nô lệ.	B. Nông dân và thợ thủ công.   C. Vua và nông dân.	D. Quý tộc và tu sĩ.
Câu 4: Kinh tế của Vương quốc Phù Nam so với Văn Lang  - Âu Lạc và Chăm-pa có điểm khác biệt nào?
A. Vương quốc giàu mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.
B. Ngoại thương đường biển phát triển mạnh mẽ.
C. Đã từng làm chủ một khu vực rộng lớn ở Đông Nam Á.
D. Thể chế chính trị là nhà nước quân chủ điển hình.
Câu 5: Điền vào chỗ trống: Xã hội Phù Nam cổ đại gồm nhiều tầng lớp, có sự phân hoá ... rõ rệt dưới ảnh hưởng của Ấn Độ giáo.
A. Độ tuổi.			B. Giới tính.			C. Giai cấp.			D. Chủng tộc.
Câu 6: Xã hội Phù Nam bao gồm các tầng lớp chính nào?
A. Quý tộc, địa chủ, nông dân.				B. Quý tộc, bình dân, nô lệ.
C. Quý tộc, tăng lữ, nông dân, nô tì.			D. Thủ lĩnh quân sự, bình dân, nô tì.
Câu 7: Dựa trên cơ sở chữ Hán, cư dân Đại Việt đã sáng tạo ra loại chữ viết nào?
A. Chữ Quốc ngữ.       	B. Chữ Hán Việt.		C. Chữ Latinh.   		D. Chữ Nôm.
Câu 8: Nghề thủ công truyền thống nổi bật của cư dân Đại Việt là
A. Làm vũ khí, đúc đồng, thuộc da.			B. Làm thủy tinh, đồ trang sức, vàng bạc.
C. Làm gốm, chế biến thực phẩm, đúc đồng.		D. Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt.
Câu 9: Chùa Một Cột là công trình kiến trúc được xây dựng mô phỏng theo hình dáng
A. Bông hoa sen.    	 B. Bông hoa cúc.		C. Chiếc lá bồ đề.                D. Bông hoa đại.
Câu 10: Sự hưng khởi của các đô thị Đại Việt trong các thế kỉ XI – XVIII do yếu tố nào?
A. Xuất hiện nhiều đô thị lớn như Thăng Long, Phố Hiến.
B. Nhiều thương nhân châu Âu, Nhật Bản đến buôn bán.
C. Các chợ làng, chợ huyện, chợ phủ mọc lên khắp nơi.
D. Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế hàng hóa.
Câu 11: Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền hoàn chỉnh dưới triều đại nào?
A. Nhà Lê sơ.           B. Nhà Lý.              C. Nhà Trần.                   D. Nhà Hồ.
Câu 12: Em hãy cho biết câu ca dao dưới đây nói lên điều gì
“Đình Bảng bán ấm, bán khay
Phù Lưu họp chợ mỗi ngày một đông”.
A. Sự phát triển của thủ công nghiệp.		B. Sự xuất hiện nhiều nghề thủ công mới.
C. Sự phát triển của ngành nông nghiệp.	D. Sự phát triển của buôn bán nội địa.
TỰ LUẬN
Câu 1. Trình bày tình hình thương nghiệp Đại Việt từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX? ( 2 điểm)
Câu 2. Nêu khái quát Phật giáo Đại Việt từ thế kỉ X đến thế kỉ XV? (2 điểm)
Câu 3. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX nền giáo dục Đại Việt đạt được những thành tựu gì? (3 điểm)
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